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NĂM HỌC 2023 – 2024 

 

Bao gồm các kiến thức đã học đến tuần 17 theo CV Số 3863/GDTH - TH Về hướng dẫn 

đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT 

 

I. Môn Tiếng Việt 

 

Tiếng Việt (Đọc) 

1. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

- Đọc thành tiếng các chữ cái và tổ hợp chữ cái ghi âm, ghi vần đã học 

- Đọc thành tiếng các từ, câu 

- Đọc đúng, biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ. 

- Đứng đọc đúng tư thế. 

2. Đọc hiểu: (4 điểm) 

- Đọc tiếng và đọc từ kết hợp hiểu nghĩa từ có gợi ý bằng hình ảnh 

- Đọc câu kết hợp hiểu nghĩa có gợi ý bằng hình ảnh 

- Đọc đoạn ngắn và trả lời câu hỏi để nhận biết được thông tin quan 

trọng trong đoạn 

 

Tiếng Việt (Viết) 

Chính tả: (Nhìn – viết) 

- HS nhìn – viết chính tả (6 điểm) 

+ Đoạn viết khoảng 20 chữ 

+ Tốc độ viết 15 phút  

+ Biết trình bày bài viết đúng mẫu, sạch đẹp, đặt dấu thanh đúng vị trí 

+ Viết đúng chữ viết thường cỡ nhỡ, chữ số (từ 0 đến 9) 

+ Viết đều nét, đúng dấu câu 

- HS làm bài tập chính tả (4 điểm) 

+ Viết đúng quy tắc các tiếng mở đầu bằng chữ c, k, g, gh, ng, ngh 

+ Nhìn tranh điền vần vào chỗ trống đề hoàn chỉnh từ 

+ Điền từ vào chỗ trống, nối ô chữ với ô chữ để hoàn chỉnh câu 

 

II. Môn Toán 

 

Mạch kiến thức Nội dung 

 

 

Số học 

 

- Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 10, cấu tạo các số trong phạm vi 10 

- So sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10 

- Thực hiện được phép tính cộng, trừ, cộng trừ nhẩm trong phạm vi 10 

- Thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép cộng, trừ (theo thứ 

tự từ trái sang phải) 

- Nhận biết ý nghĩa của phép cộng, trừ thông qua hình ảnh hoặc tình huống 

thực tế, viết được sơ đồ tách gộp số từ hình ảnh hoặc tình huống thực tế 

- Viết được phép tính cộng, trừ phù hợp dựa vào tranh 

UBND QUẬN TÂN PHÚ 

TRƯỜNG TH TÂN SƠN NHÌ 

 

 

 



- Nhận biết và viết được phép tính (cộng, trừ) phù hợp với câu trả lời của 

bài toán có lời văn và tính được kết quả đúng. 

 

 

 

Hình học  

và đại lượng 

 

- Nhận biết được vị trí, định hướng trong không gian: bên trái – bên phải – 

bên trên – bên dưới, trước – sau – ở giữa. 

- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật từ 

mô hình hoặc liên hệ đồ vật có cùng hình dạng. 

- Nhận dạng được khối lập phương và khối hình chữ nhật từ mô hình hoặc 

liên hệ đồ vật có cùng hình dạng. 

 

 

 


